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NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường,

thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Điều 70 của Bộ Luật Hình sự năm 1999;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

1.Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do Toà án quyết định đối với ngườichưa thành niên phạm tội

nhằm tạo điều kiện cho người đó lao động, học tập tạicộng đồng và chứng tỏ sự hối cải của mình ngay

trong môi trường xã hội bình thường,dưới sự giám sát, giúp đỡ của Ủyban nhân dân xã, phường, thị trấn,

tổ chức xã hội và gia đình.

2.Khi người chưa thành niên phạm tội đã chấp hành được một phần hai thời hạn giáodục tại xã, phường,

thị trấn và có nhiều tiến bộ, thì có thể được Toà án raquyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã,

phường, thị trấn theo quy địnhtại khoản 4 Điều 70 của Bộ Luật Hình sự.

Điều 2.

1.Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn hoặc tổ chức xã hội được giao giám sát, giáo

dục có trách nhiệm thực hiệncác biện pháp cần thiết bảo đảm hiệu quả việc thi hành

biện pháp giáo dục tạixã, phường, thị trấn và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ

chức hữu quan vàgia đình trong việc giám sát, giáo dục người chưa thành niên

phạm tội nhằm giúpđỡ họ sửa chữa lỗi lầm, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy

tắc của cuộcsống cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.
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2.Gia đình người chưa thành niên phạm tội có trách nhiệm giáo dục, giúp đỡ ngườiđó sửa chữa lỗi lầm,

không vi phạm pháp luật và phạm tội mới; phối hợp chặt chẽvới Ủy ban nhân dân xã, phường,

thịtrấn hoặc tổ chức xã hội được giao giám sát, giáo dục trong việc giám sát, giáodục

người đó.

3.Các cơ quan, tổ chức hữu quan và cộng đồng dân cư nơi người chưa thành niênphạm tội cư trú có trách

nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc tổ chức xã hội được Toà ángiao giám sát,

giáo dục trong việc giáo dục, giúp đỡ người đó.

Điều 3. Việcthực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải được tiến hành thườngxuyên, kiên

trì với tinh thần trách nhiệm và tình thương đối với người chưathành niên phạm tội.

 

Chương II

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

Điều 4.Người chưa thành niên phạm tội có nghĩa vụ:

1.Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hiện nghĩa vụ côngdân và quy ước của

thôn, làng, ấp, bản, cụm dân cư nơi mình cư trú;

2.Làm bản cam kết với Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn hoặc tổ chức xã hội được

giao giám sát, giáo dục, trong đó nêu rõ các biệnpháp tích cực sửa chữa lỗi lầm của

mình. Bản cam kết phải có ý kiến của người đượcphân công trực tiếp giám sát, giáo

dục.

3.Thực hiện nghiêm chỉnh bản cam kết của mình, tích cực sửa chữa lỗi lầm; họctập, làm ăn lương thiện và

tham gia các hoạt động chung tại cộng đồng dân cưnơi mình cư trú.

4.Làm bản tự kiểm điểm về quá trình rèn luyện, tu dưỡng của mình gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân

xã, phường, thịtrấn hoặc người đứng đầu tổ chức được giao giám sát, giáo dục khi

đã chấp hànhđược một phần hai thời gian thử thách. Bản tự kiểm điểm phải có nhận

xét của ngườitrực tiếp giám sát, giáo dục hoặc của cảnh sát khu vực, công an xã,

trưởngthôn, làng, ấp, bản nơi người đó cư trú.

5.Hàng tháng phải báo cáo bằng văn bản với người được giao giám sát, giáo dục vềkết quả rèn luyện, tu

dưỡng của mình; trong trường hợp đi khỏi nơi cư trú trên30 ngày, thì báo cáo và trong thời gian tạm trú

phải có nhận xét của cảnh sátkhu vực hoặc công an xã nơi người chưa thành niên phạm tội đến tạm trú.

Điều 5. Ngườichưa thành niên phạm tội có quyền:

1.Không bị phân biệt đối xử vì lỗi lầm đã phạm.



2.Được giúp đỡ để tham gia lao động, học tập tại nơi cư trú; được tham gia vàocác hoạt động vui chơi giải

trí tại cộng đồng như mọi công dân khác.

3.Đề nghị Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn hoặc tổ chức xã hội được giao giám

sát, giáo dục làm thủ tục đề nghị Toàán nhân dân cấp huyện nơi mình cư trú ra quyết

định chấm dứt thời hạn chấp hànhbiện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Điều 6. Trongthời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người chưathành niên phạm

tội có thể vắng mặt tại nơi cư trú nếu có lý do chính đáng, nhưngphải tuân theo quy định sau đây:

1.Trong trường hợp vắng mặt tại nơi cư trú qua đêm, thì phải báo cáo với ngườitrực tiếp giám sát, giáo

dục; khi đến nơi phải trình báo ngay với cảnh sát khuvực hoặc công an xã nơi đến tạm trú.

2.Trong trường hợp đi khỏi nơi cư trú trên 30 ngày, thì phải làm đơn xin phép Chủtịch Ủy ban nhân

dân xã, phường, thị trấnhoặc người đứng đầu tổ chức xã hội được giao giám sát,

giáo dục. Đơn xin phépphải có ý kiến của người trực tiếp giám sát, giáo dục.

Chủtịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn hoặc người đứng đầu tổ chức xã hội

được giao giám sát, giáo dục có tráchnhiệm thông báo bằng văn bản cho Chủ tịch Ủy

ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người chưa thành niên phạmtội đến tạm trú để phối hợp giám sát,

giáo dục.

Khihết thời hạn cho phép tạm trú, người chưa thành niên phạm tội phải làm báo cáotheo quy định tại

khoản 5 Điều 4 của Nghị định này và phải có xác nhận của Chủtịch Ủy ban nhân dân xã, phường,

thịtrấn nơi người đó tạm trú.

3.Trong trường hợp vì các lý do chính đáng như thay đổi nơi cư trú, đi học hoặccó việc làm ổn định ở địa

phương khác thì người chưa thành niên phạm tội phảilàm đơn đề nghị có ý kiến của người trực tiếp giám

sát, giáo dục gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn hoặc tổ chức xã hội được giao

giám sát, giáo dục.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn hoặc tổ chức xã hội được giao giám sát, giáo

dục phải gửi toàn bộ hồ sơcủa người chưa thành niên phạm tội cho Toà án đã ra

quyết định áp dụng biệnpháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn để làm các thủ tục cần

thiết giao cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn, tổ chức xã hội nơi người đó

chuyển đến tiếp tục giám sát, giáo dục.

Điều 7. Khingười chưa thành niên phạm tội đã chấp hành được một phần hai thời hạn giáo dụctại xã,

phường, thị trấn và có nhiều tiến bộ, thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn hoặc tổ chức


